	TUẦN 17         TỪ NGÀY 30/12/2024 ĐẾN NGÀY 3/1/2025

	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai
30/12
	S
	1
	HĐTN
	50
	SHDC:VN về CĐgia đình+Hành trang …
	
	  

	
	 
	2
	Toán 
	81
	Luyện tập
	Soi
	ĐDHT    

	
	 
	3
	T.V 
	162
	Đọc :  Ánh sáng của yêu thương-T2
	
	Hình MH  

	
	 
	4
	T.V
	163
	Viết:Chữ hoa P
	
	Hình MH  

	
	C
	5
	TVBT
	 
	Luyện tập
	
	 

	
	
	6
	Toán
	82
	ÔT phép cộng , phép trừ trong phạm vi 20
	
	    

	
	
	7
	GDTC
	34
	BT phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải
	
	Còi

	Ba
31/12
	S
	1
	T.V  
	164
	Nói và nghe:KC: Ánh sáng của yêu thương
	
	Chữ mẫu

	
	
	2
	T.V
	165
	Đọc :Chơi chong chóng-T1
	
	Hình MH    

	
	
	3
	Toán
	83
	Luyện tập
	 
	ĐDHT    

	
	
	4
	TNXH

	33
	Thực vật sống ở đâu-T1
	
	Hình MH    

	
	C
	5
	Đạo đức
	17
	Cảm xúc của em-T1
	
	Hình MH

	
	
	6
	AN
	17
	Ôn tập cuối HK1
	
	Hình MH

	
	
	7
	TV
	166
	Đọc :Chơi chong chóng-T2
	
	Hình MH

	Tư
1/1/2025
	S
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	 
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
2/1/2025
	S
	1
	T.V
	167
	Viết:Nghe viết: Chơi chong chóng
	
	 

	
	
	2
	T.V 
	168
	MRVT về tình cảm gia đình.Dấu phẩy
	
	Hình MH  

	
	
	3
	MT
	17
	KT cuối kỳ 1
	
	Mẫu 

	
	
	4
	Toán
	84
	ÔT phép cộng , phép trừ trong phạm vi 100
	 
	ĐDHT    

	
	C
	5
	
	
	
	
	 

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Sáu
3/1/2025
	S
	1
	TA
	33
	Unit 5:Free time  activities
	
	 

	
	
	2
	Toán 
	85
	Luyện tập
	 
	Đồng hồ

	
	
	3
	T.V
	169
	                        Viết tin nhắn
	                
	Hình MH  

	
	
	4
	T.V
	170
	Đọc mở rộng
	
	Truyện 

	
	C
	5
	HĐTN
	51
	SH lớp-GDKNS 
	
	Hình MH  

	
	
	6
	TNXH
	34
	                   Thực vật sống ở đâu-T2
	
	Còi, bóng

	
	
	7
	TA
	34
	Review for test  
	
	

	
	Phó hiệu trưởng

      Vũ Thị Chững
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	














